Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  18   (Từ ngày 03/01 đến 07/01/2022) 

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

3/1
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Ôn tập cuối HKI ( Tiết 1)
	
	
	

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH
	
	
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Diện tích hình tam giác
	Dạy bù vào thứ 3 (4/1)
	
	

	
	4
	
	Khoa học 
	Sự chuyển thể của chất
	
	
	

	BA

4/1
	1
	8h30
	LT&C
	Ôn tập cuối HKI ( Tiết 2)
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Luyện tập
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Ôn tập cuối HKI ( Tiết 3)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Kiểm tra cuối HKI
	
	
	

	
	6
	
	Đạo đức
	Thực hành cuối kì I
	
	HS học qua video
	

	TƯ
5/1


	1
	
	Tập đọc
	Ôn tập cuối HKI ( Tiết 4)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập chung
	Không dạy bài này


	
	

	
	3
	
	TLV
	Ôn tập cuối HKI ( Tiết 5)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Hỗn hợp
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM

6/1  
	1
	
	LT&C
	Ôn tập cuối HKI ( Tiết 6)
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Toán
	Kiểm tra cuối HKI
	
	
	

	
	3
	
	K.chuyện
	Ôn tập cuối HKI ( Tiết 7)
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345


	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Lịch sử
	Kiểm tra cuối HKI
	
	 
	

	SÁU

7/1
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Ôn tập cuối HKI ( Tiết 8)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	3
	
	Toán
	Hình thang
	Dạy vào thứ 5 (6/1)
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Nuôi dưỡng gà
	Hướng dẫn học
	Giao BT qua zalo 
	

	
	5
	9h
	SH lớp
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Trường Tiểu học Ngọc Lâm 
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Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  19   (Từ ngày 17/01 đến 21/01/2022) 

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

17/1
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Người công dân số 1(Tiết1)
	Giảm yêu cầu phân vai đọc diễn cảm đoạn kịch.
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Diện tích hình thang
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Dung dịch
	
	HS học qua video
	

	BA

18/1
	1
	8h30
	LT&C
	Câu ghép
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Luyện tập
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Nviết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực(Dạy lồng ghép GD QPAN)
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 19, 20) thành 1 tiết: GVtổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tựviết chính tả đoạn bài ở nhà.
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Châu Á
	Không yêu cầu quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên thế giới
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Đạo đức
	Em yêu quê hương(Dạy tích hợp TL Bác Hồ
	Ghép thành 1 tiết
	HS học qua video
	

	TƯ
19/1

	1
	
	Tập đọc
	Người công dân số 1(Tiết2)
	Giảm yêu cầu đọc phân vai theo các nhân vật trong đoạn kịch

	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập chung
	Không dạy bài này


	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	TLV
	Luyện tập tả người( Dựng đoạn mở bài)
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Sự biến đổi hóa học(Tiết 1)
	
	 HS học qua video
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM

20/1  
	1
	
	LT&C
	Cách nối các vế câu ghép
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Toán
	Hình tròn, đường tròn
	Không dạy bài này


	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	K.chuyện
	Chiếc đồng hồ
	Chủ điểm «Người công dân» (tuần 19, 20, 21), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể 
	HS học qua video
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Lịch sử
	Chiến thắng lich sử Điện Biên Phủ
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch ĐBP
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	SÁU

21/1
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Luyện tập tả người( Dựng đoạn kết bài)
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	9h
	Toán
	Chu vi hình tròn
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Vệ sinh phòng bênh cho gà
	Hướng dẫn học
	 
	

	
	5
	9h30
	SH lớp
	
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
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